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Lê Thị Hiền
	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 
ÁP DỤNG SÁNG KIẾN


XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT

TÓM TẮT SÁNG KIẾN
       Khi đất nước bước vào thời kì hội nhập để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển thì giáo dục và đào tạo phải gánh vác một trách nhiệm vô cùng to lớn . Đó là phải đào tạo cho đất nước một đội ngũ nhân lực hùng hậu để đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập. Đó là điều mà tất cả những người làm công tác trong ngành giáo dục nói chung và bản thân tôi nói riêng cũng rất trăn trở và suy nghĩ làm thế nào để nâng cao chất lượng học sinh, giúp các em nắm được kiến thức cơ bản ngay từ đầu lớp Một, giúp các em học tốt và thích học nhất là giúp các em có một nền móng vững chắc trong học tập. Bởi lớp Một là nền móng cho sự phát triển của các em sau này ở các lớp kế tiếp.
         Đó là một đòi hỏi cơ bản đầu tiên đối với mỗi người đi học. Đọc giúp các em hình thành được năng lực, giáo dục được lòng ham đọc sách, hình thành thói quen làm việc với văn bản, làm việc với sách cho học sinh. Đọc giúp các em chiếm lĩnh được một ngôn ngữ để dùng trong giao tiếp và trong học tập.
         Môn Tiếng Việt ở Tiểu học nói chung và môn Tiếng Việt ở lớp Một nói riêng, có một vai trò vô cùng quan trọng, có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh.

          Môn Tiếng Việt lớp Một giúp cho học sinh hình thành 4 kĩ năng. Đọc, viết, nghe, nói nhưng chú ý hơn đến kĩ năng đọc và viết trong đó muốn viết được thì các em phải biết đọc mà đọc có tốt, trôi chảy thì các em mới viết đúng và nhanh được. Đồng thời hình thành ở mức đơn giản trong các em những nhận thức tình cảm và thái độ đúng đắn của con người Việt Nam hiện đại, biết phân biệt cái xấu cái đẹp, thiện, ác, vị tha, có ý thức và bổn phận của con cháu đối với ông bà, cha mẹ, người thân trong gia đình, biết thông cảm và chia sẻ đối với người tàn tật, gia đình thương binh, liệt sĩ….Biết thực hiện nội quy trường lớp, biết bảo vệ của công, bảo vệ môi trường, sống hồn nhiên tự tin, trung thực có lối sống trong sáng, lành mạnh.
 
Trong các môn học thì môn Tiếng Việt lớp 1 chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong bậc tiểu học. Tiếng Việt dạy cho các em những kiến thức cơ bản về tự nhiên và xã hội… Tiếng Việt còn là phương tiện giao tiếp giúp cho học sinh nắm vững tiếng mẹ đẻ và tiến đến để học tốt hơn các môn học khác. Dạy tiếng Việt lớp 1, phần đọc âm là hình thành những cơ bản ban đầu về đọc, viết định hướng cho các em việc nghe, nói trên cơ sở vốn tiếng Việt các em đã có. Để học sinh nắm chắc được các bài học của môn Tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục là vô cùng khó vì đây là một môn học được triển khai trên toàn huyện nói chung, trường Tiểu học nói riêng. Vì vậy mỗi giáo viên được phân công dạy lớp 1 cần: giảng dạy thật tốt môn Tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục và thực hiện tốt các hình thức dạy học, nhằm gây hứng thú trong học tập trong học sinh, giúp các em nắm chắc kiến thức bài, học xong chương trình tiếng Việt 1- CGD thì 100% các em đều phải đọc thông, viết thạo và nắm chắc luật chính tả trong tiếng Việt.
Nhưng qua thực tế giảng dạy tôi thấy học sinh đọc còn chưa chuẩn, nhanh quên; trả lời câu hỏi không đúng vì các em đọc chậm nên chiếm mất nhiều thời gian, chưa hiểu được tiếng từ. Chính vì vậy bản thân tôi đã tự tìm tòi và nghiên cứu, thử nghiệm 16 giải pháp  “Rèn học sinh đọc tốt phần âm môn Tiếng Việt công nghệ giáo dục Lớp 1”  đó là: Nắm chắc chuẩn kiến thức kĩ năng phân môn Tiếng Việt đặc biệt ở phần âm; GV nắm chắc mục tiêu phần âm, Nắm vững quy trình dạy phần âm, Nắm 2 công đoạn; công đoạn 1 lập mẫu; công đoạn 2 dùng mẫu; trình tự quy trình 4 việc; GV rèn kĩ năng đọc mẫu trong cách phát âm; Chuẩn bị cho giờ đọc. Rèn cho HS luyện đọc đúng và chính xác bài đọc. Rèn kĩ năng viết chính tả. Sử dụng đồ dùng học tập. Linh hoạt sử dụng các phương pháp giảng dạy. Tổ chức một số trò chơi. Sử dụng lược đồ tư duy. Lòng nhiệt tình của giáo viên.  Kiểm tra thường xuyên uốn nắn cho học sinh. Phối hợp nhịp nhàng giữa gia đình với nhà trường. Đôi bạn cùng tiến bộ. Giáo dục lồng ghép kĩ nâng sống.  Giáo dục lồng ghép An ninh quốc phòng.  Sáng kiến của tôi đã  thành công song chắc chắn rằng chưa đầy đủ và còn nhiều thiếu xót. Tôi kính mong các cấp lãnh đạo và bạn bè đồng nghiệp cùng có ý kiến tham gia để sáng kiến của tôi được đầy đủ và hoàn thiện hơn.
                              Tôi xin trân trọng cảm ơn!
MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
1.1. Cơ sở lí luận:
- Tiếng Việt là công cụ để học tất cả các môn học và hoạt động giáo dục khác. Nếu không học được tiếng Việt khó có thể học tốt các môn học khác. Dạy học tiếng Việt nhằm tạo kĩ năng và thói quen không thể có được nếu không lặp đi lặp lại các hành động cần thiết. Do đó, trong quá trình dạy âm, vần giáo viên cần cho học sinh đọc nhiều, viết nhiều. Đồng thời phải luôn thay đổi nội dung học đọc, học viết nếu không việc học sẽ trở nên nhàm chán, hiệu quả học tiếng Việt sẽ trở nên hạn chế.
- Kỹ năng đọc sự là khởi đầu giúp cho học sinh chiếm lĩnh một công cụ mới để sử dụng trong học tập và giao tiếp. Nếu kĩ năng viết được gọi là phương tiện ưu thế nhất trong hệ thống ngôn ngữ thì kĩ năng đọc có một vị trí quan trọng không thế thiếu được trong môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học. Kĩ năng đọc có nhiệm vụ lớn lao là trao cho các em chìa khóa để vận dụng chữ viết trong học tập. Khi biết đọc, biết viết các em có điều kiện nghe thầy cô giảng trên lớp, sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo…. Từ đó có điều kiện học tốt các môn học khác trong chương trình. Trang bị cho học sinh những tri thức và kĩ năng có tính chất công cụ mở đầu cho việc học phân môn Tiếng Việt một cách có hệ thống, nề nếp để tiếp tục học lên các lớp trên hay vận dụng vào thực tế cuộc sống rộng rãi.
- Góp phần thiết thực vào việc hình thành phương pháp suy nghĩ phương pháp làm việc học tập chủ động, khoa học tích cực cho học sinh. Góp phần làm cho học sinh thành những con người có nhân cách, phát triển toàn diện như: hình thành rèn luyện nề nếp phong cách và tác phong làm việc khoa học giáo dục ý trí và những đức tính tốt. Những quan điểm trong nhà trường, “Trẻ em là nhân vật trung tâm, thầy giáo là nhân vật quyết định”, “Nhà trường là nôi trẻ em đang sống cuộc sống thực của mình”, “Thầy thiết kế - trò thi công” …
      
- Vậy công nghệ thông tin trong giáo dục và cũng không phải chỉ là phương pháp giáo dục. Công nghệ thông tin được sử dụng như các phương tiện giáo dục và công nghệ giáo dục tận dụng tối đa những phương tiện này. Công nghệ giáo dục là quá trình tổ chức và kiểm soát quá trình giáo dục sao cho ra được sản phẩm tất yếu, theo đúng ý đồ của thiết kế giáo dục. Công nghệ giáo dục là thiết kế được những việc làm giáo dục để học sinh tự mình làm ra sản phẩm học tập cho chính mình. Nếu học sinh không làm được thì đó là lỗi của người lớn chứ không phải của các em. Nhà trường cũng yêu cầu không đem ý chưa đúng của học sinh ra để trừng phạt hay để phân tích trước cả lớp. Em nào đúng thì khen, em nào chưa đúng thì phải giúp đỡ để các em làm đúng được mới thôi. Cái quan trọng nhất: phải dạy trẻ biết cách suy nghĩ không phải chỉ biết nghe  lời, phải làm sao cho trẻ suy nghĩ bằng cái đầu của mình, không phải của người khác. Quan hệ thầy trò không phải quan hệ bề trên – kẻ dưới, mà thực hiện một số phân công hợp tác yêu cầu các em phải cố gắng hết sức, phải thiết kế sao cho giáo viên không phải giảng giải, học sinh không cần cố gắng, với nghĩa thầy chỉ là người làm mẫu, hướng dẫn và điều chỉnh, trò cần học hết sức mình nhưng không phải cố quá sức, không bị căng thẳng, không áp lực, vừa đủ để thấy việc học thích thú, hấp dẫn. Hiểu và trân trọng các em, hiểu biết trẻ em để dạy trẻ em, dạy trẻ biết tư duy, biết yêu thương và biết cách tự phục vụ là đích đầu tiên, dung dị và nền tảng nhất trong nhân cách con người mà nhà trường đề ra.
            Ở lớp Một các em học sinh bắt đầu làm quen với: Nghe, nói, đọc, viết. Và kỹ năng đọc rất quan trọng, nếu kỹ năng đọc được rèn luyện tốt, hình thành tốt ở các em nó sẽ giúp các em đọc tốt suốt cả cuộc đời, giúp các em phát triển tư duy, cảm nhận cái hay, cái đẹp trong mỗi bài học, hiểu được nghĩa của tiếng, từ, câu, đoạn văn, bài văn mình vừa đọc, hiểu được các lệnh các yêu cầu trong các môn học khác. Mặt khác ở lớp Một các em được đọc thành thạo, đọc đúng, đọc trôi chảy thì khi lên các lớp trên các em sẽ học vững vàng, học tốt hơn. Các em sẽ ham học, tích cực trong học tập hơn thì kết quả học tập của các em đạt Hoàn thành xuất sắc. Chính vì những lý do trên với vai trò là giáo viên dạy lớp một năm học này trong trường tiểu học, tôi xin đề xuất:  “Giải pháp rèn học sinh đọc tốt phần âm môn tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1’’.
1.2. Cơ sở thực tiễn:
- Nếu như ở mẫu giáo chơi là hoạt động chủ đạo, thì ở Tiểu học hoạt động học lại là hoạt động chủ đạo. Đối với học sinh lớp 1 là một bước ngoặt quan trọng trong đời sống của trẻ. Đây chính là biến đổi thứ hai trong cuộc đời của trẻ. Việc chuyển từ hoạt động chơi sang hoạt động học là một rào cản rất lớn đối với học sinh lớp 1. Các em trở thành những cô, cậu học sinh, có một địa vị trong gia đình và xã hội… Tuy vậy, ở giai đoạn đầu lớp 1 (học âm – chữ, vần) những hoạt động có ý thức này còn mới mẻ. Chẳng hạn đến các em học thuộc bài, ngồi ngay ngắn, phải kiểm tra bài, phải thực hiện đúng yêu cầu của giáo viên … Hơn nữa trong nhận thức của các em địa vị của người giáo viên lớp 1 cũng khác với cô giáo ở mẫu giáo. Giáo viên có chỗ ngồi riêng, có cách nói riêng, có sự đánh giá. Những điều này làm cho một số em trong giờ học còn rụt rè không dám đọc to, đọc lạc cả giọng … Làm ảnh hưởng hiệu quả giờ học. 
Các em thường khó tập trung trong một thời gian dài, học theo cảm hứng. Vì vậy kết quả học tập của các em chưa cao. Với phân môn Tiếng Việt trẻ có thể nhanh chóng nhớ được mật chữ nhưng cũng rất nhanh quên. Người giáo viên phải có biện pháp giúp trẻ có hứng thú học tập, học với niềm thích thú say mê với tất cả các môn học nói chung và phân môn Tiếng Việt nói riêng. Để làm được điều đó người giáo viên phải biết kết hợp sử dụng nhiều phương pháp dạy học với nhiều hình thức khác nhau để lôi cuốn, hấp dẫn trẻ vào bài học. Lần đầu các em tiếp xúc với các môn học, đặc biệt là môn Tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục về phần âm học sinh phát âm sai, phân tích lúng túng đối với luật chính tả không nắm bắt được, hẳn viết tốc độ viết quá chậm. Vì vậy học sinh nhập tâm và ghi nhớ một cách máy móc. Trong việc học tập của các em còn lúng túng chưa phát huy hết năng lực học tập.
- Bước đầu học cách đọc, viết, cách phân biệt nguyên âm, phụ âm cách dùng mẫu, lập mẫu luật chính tả, biết làm những nguyên âm không tròn môi thành nguyên âm tròn môi, biết phân biệt âm đệm và âm chính, phân biệt âm chính và âm cuối, vần có đủ âm đệm, âm chính và âm cuối. Biết nguyên âm đôi, luật chính tả về nguyên âm đôi nên các em còn nhiều bỡ ngỡ và tiếp thu kiến thức thật khó khăn, một số em chỉ đọc vẹt chưa nắm vững các chữ cái. Với yêu cầu của phần âm các em phải đọc đúng âm, phải nắm bắt kiến thức một cách vững vàng, biến kiến thức đó thành kĩ năng kĩ xảo trong phần âm, vần thì các em mới học tốt được môn Tiếng Việt.
- Để thực hiện tốt chương trình này thì giáo viên cần xác định rõ mục tiêu chương trình, giúp các em đọc thông, viết thạo, không tái mù. Các em nắm chắc luật chính tả, nắm chắc hệ thống ngữ âm của tiếng Việt.

- Chính vì thế vấn đề tôi đặt ra làm sao giúp học sinh phát triển trí tuệ, tình cảm, yêu thích với mục đích giúp các em mỗi ngày đến trường là một ngày vui, tập cho các em tính mạnh dạn trong học tập và khả năng sáng tạo để học tốt phần âm, giúp học sinh lớp 1 nắm bắt đọc âm trong môn Tiếng Việt 1 CGD.

2. Thực  trạng của vấn đề:

1. Giáo viên: 

           - Trang thiết bị trong phòng học chưa có như máy chiếu, máy tính do vậy mỗi lần dạy phải kết nối mất hiều thời gian.
2. Khó khăn: 
- Dân cư chủ yếu là nông thôn làm đồng ruộng. 100%  học sinh sống ở vùng nông thôn, việc quan tâm của cha mẹ học sinh đôi lúc vẫn còn rất nhiều hạn chế, từ đó phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh. 
- Một số học sinh học trước quên sau không nhớ hết các âm, không biết ghép âm vần thành tiếng, chưa biết đánh vần để đọc thành tiếng.  
3. Từ phía học sinh: 
Để học sinh nắm chắc được các bài học về phần âm của môn Tiếng Việt 1 CGD là vô cùng quan trọng. Qua lớp mẫu giáo mới lên lớp 1 mà phải nhớ và nhận dạng đủ 29 chữ ghi âm trong 6 tuần đầu thì không phải là việc làm dễ đối với các em. Vì từ phân âm các em mới có kiến thức phát triển lên phần vần và tiến tới đọc thông, viết thạo. Do các em còn nhỏ, khả năng phát triển ngôn ngữ chưa hoàn chỉnh. Mặt khác trình độ phát triển tư duy của các em không đồng đều. Bên cạnh những em phát triển học tốt, tiếp thu nhanh vẫn còn một số em yếu về thể chất, bé nhỏ hơn so với các bạn bình thường kèm theo phát triển chậm về trí nhớ, học trước quên sau, chậm tiến. Một số em chưa mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình cho người khác nghe, khi trả lời còn lúng túng. Vì hôm nay học bài này hôm sau lại học bài mới thì lại quên bài hôm qua.
4. Từ phía phụ huynh:
Qua tiếp thu với phụ huynh có một số ý kiến. Do đời sống còn gặp nhiều khó khăn, vất vả, bận lo làm ăn nên không có thời gian quan tâm đến việc học tập của con em. Một số gia đình đã quan tâm đến con nhưng không biết dạy như thế nào cho đúng, phân tích tiếng ra làm sao nên cũng đành phó mặc cho nhà trường.  Do thay đổi chương trình và nội dung chương trình mới học nhiều hơn chương trình cũ. 
- Chưa phân bố thời gian như giờ học, giờ chơi ở nhà để các em học tốt.
- Qua đó nếu không có sự phối hợp của phụ huynh học sinh thì cũng khó đạt kết quả. Giờ học ở lớp ít hơn so với thời gian ở nhà. 
Chính vì vậy một số giải pháp nâng cao chất lượng đọc tốt phần âm môn Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1 cần được nghiên cứu và ứng dụng hợp lí trong giảng dạy ở năm học này.
3. Các giải pháp thực hiện:
3.1. Giải pháp 1: Nắm vững mục tiêu phần âm.

- Khi được phân công vào giảng dạy thì tôi phải nghiên cứu mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp dạy học của chương trình tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1. Cũng như  mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp dạy học phần âm của từng bài.

- Trước giờ lên lớp giáo viên cần nghiên cứu kĩ sách học sinh, sách giáo viên và nội dung bài đọc trong chương trình.

- H biết và nắm chắc được trong Tiếng Việt 38 âm vị và 47 chữ cái cũng như cách viết của các âm vị này.

- Biết phân biệt nguyên âm, phụ âm qua phát âm dựa vào luồng hơi bị cản hay luồng hơi đi ra tự do.
- Biết ghép phụ âm đầu với nguyên âm tạo thành tiếng có thanh ngang, ghép tiếng có thanh ngang với các dấu thanh tạo thành tiếng khác nhau. 

- Biết phân tích tiếng thanh ngang thành 2 phần: phần đầu và phần vần, phân tích tiếng có dấu thanh thành tiếng thanh ngang và dấu thanh (cơ chế tách đôi).

- Đọc trơn, rõ ràng đoạn văn có độ dài 20 tiếng. Tốc độ đọc tối thiểu là 10 tiếng/phút. 

- Nghe viết chính tả được tất cả các tiếng có vần chỉ có âm chính. Viết đúng kiểu chữ thường cỡ nhỡ. Tốc độ tối thiểu là 3 phút/một tiếng.

- Nắm chắc cấu tạo của tiếng gồm 3 bộ phận cấu thành: Thanh, âm đầu, vần (vần chỉ có âm chính). 

- Nắm chắc luật chính tả e, ê, i. 

3.2. Giải pháp 2: Nắm vững quy trình dạy phần âm. 
Bài âm gồm hai công đoạn: 

a) Công đoạn 1: Lập mẫu (Mẫu /ba/ - Phân biệt nguyên âm, phụ âm) 

+ Mục đích, yêu cầu: Làm theo đúng Quy trình 4 việc, thực thi chuẩn xác từng thao tác, làm ra sản phẩm chuẩn xác, xứng đáng là mẫu chuẩn mực cho tất cả các tiết học của bài. 

*Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm:

+ Thao tác 1: T giới thiệu tiếng /ba/
- H nhắc lại 4 mức độ âm thanh: T – N – N – T.  Làm theo thứ tự: Cá nhân - tổ - lớp – cá nhân.

+ Thao tác 2: T giao việc phân tích tiếng /ba/.

H phân tích: /ba/ - /bờ/- /a/- /ba/.

+ Thao tác 3: T giao việc phát âm từng âm, nhận xét luồng hơi phát ra.

- H phát âm /a/- luồng hơi phát đi ra tự do.

- H phát âm /b/- luồng hơi đi ra bị cản.

- T giới thiệu: kiểm định luồng hơi đi ra tự do bằng cách phát âm kéo dài, còn luồng hơi bị cản phát ra tắt ngay.

+ Thao tác 4: T tổng kết, giới thiệu tên gọi.

Âm /a/ khi phát âm luồng hơi đi ra tự do, do đó có thể kéo dài. Âm /a/ gọi là nguyên âm.

Âm /b/ khi phát âm luồng hơi đi ra bị cản, phát ra tắt ngay. Âm /b/ gọi là phụ âm.

+ Thao tác 5: T giao việc kiểm tra, đánh giá. Em phát âm to, căn cứ vào luồng hơi đi ra để nhận biết nguyên âm hay phụ âm.

T. Em phát âm: /e/, /c/,/m/,/i/,/t/,/u/.

- Làm quen với tất cả các nguyên âm: a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư.

- Làm quen với một số phụ âm: b, p, m, c, ch, t, th….

Việc của T: Giới thiệu đối tượng – giao việc – tổng kết và giới thiệu tên gọi gán cho sản phẩm.

Việc của H: Thực hiện – kể lại việc mình làm – nói lên sản phẩm mình làm được.

*Việc 2: Viết

Viết trước hết, là xử lí mối quan hệ âm/chữ. Chữ cái kí hiệu võ đoán, miễn là các chữ cái phải khác nhau, dù khác ít nhất như d/đ, e/ê, u/ư.
Mỗi chữ cái là một thể thống nhất toàn vẹn, dùng ghi 1 âm: c là 1 chữ cái, mà ch cũng là 1 chữ cái, đến như ngh cũng chỉ là 1 chữ cái chứ không phải do 3 chữ c, g, h ghép lại.


+ Thao tác 1: T phát ra âm /a/.

H căn cứ luồng hơi đi ra tự do mà khẳng định. Nhắc lại /a/ là nguyên âm.

T giới thiệu: Âm /a/ nói ra tan ngay, để ghi lại nó, ta dùng chữ cái a.

T giới thiệu chữ a in thường và chữ a viết thường.

T mô tả chữ.

+ Thao tác 2: T viết mẫu chữ a. T vừa viết vừa nói to đường đi của bút: Điểm bắt đầu – điểm chuyển hướng bút – điểm kết thúc.

T hướng dẫn H viết bảng con. H viết xong đọc lại.

Khi H viết, T đi xem từng em viết. Em nào viết đúng, T khen. Em nào viết chưa đúng, yêu cầu viết lại cho đúng. Nếu cần hướng dẫn, điều chỉnh, thì chỉ có hai T trò biết với nhau.

Có thể tuyên dương em viết đúng, không chê trước lớp em viết sai.

+ Thao tác 3: T giao việc Đưa chữ a vào mô hình tiếng.

H vẽ                                                            a


+ Thao tác 4: T giao việc. Dùng mô hình trên để tạo ra tiếng mới.

1. Giữ lại âm đang học, thay âm kia: Trước hết, làm bằng âm thanh (phát âm) rồi mới  viết ở bảng con những tiếng ghi bằng các chữ đã học.

2. Thêm thanh vào tiếng trong mô hình. Viết xong, đọc lại.

* Lưu ý: Viết là thao tác bằng tay, là kĩ năng thực tiễn, cứ theo mẫu của T, nhìn  theo tay  T  viết, phỏng theo chữ mẫu của T ở trên bảng lớp, chứ không phải chăm chăm viết theo lời “mô tả” rườm rà. Bằng kinh nghiệm của chính mình, H sẽ viết được.

Huấn luyện kĩ năng viết theo 4 mức độ: Mức1, Viết được ra chữ: Mức 2. Viết đúng (đúng kiểu, đúng cỡ): Mức 3. Viết đẹp: Mức 4. Viết nhanh (không vội đưa ra yêu cầu viết nhanh)

Viết đúng, hiểu là viết đúng con chữ và viết đúng chỉnh tả.

Viết đúng con chữ trên trang vở giống nhau, chỗ bắt đầu giống nhau, chỗ kết thúc giống nhau, thì khi xem vở Em tập viết sẽ không phân biệt nổi vở của em nào mười em như một.

Quan trọng là viết đúng: Đúng con chữ, đúng kiểu chữ, đúng  kích cỡ.

              Viết đúng chính tả

Có hai loại luật chính tả.

1.- Luật ghi âm, xử lí quan hệ âm – chữ.

2.- Luật theo nghĩa, xử lí quan hệ chữ - nghĩa.

2.1. Quan hệ âm – chữ.

	Âm
	 Chữ
	Ví dụ

	1
	1
	/b/- b

	1
	2
	/g/- g/gh

/ng/- ng/ ngh

 Âm đệm o/u

	1
	3
	/c/- c, k, q

	1
	4
	/iê/- iê, yê, ia, ya


2.2. Quan hệ chữ - nghĩa.

Nói có thể khác nhau (Ví dụ: phương ngữ) những viết phải giống nhau. Có thể lấy sự thống nhất chữ viết để “điều chỉnh” ngữ âm thu hẹp dần sự khác biệt đi đến thống nhất.

                        Gia (đình) – da (thịt)               giấy – dấu

                        Lo (lắng) – ăn (no)                   lăn – lăng

                        Cho (bạn) – tro (bếp)                mắt – mắc

                        Vô – dô                                   hiêu – hươu

*Việc 3: Đọc

1. Viết xong chữ nào đọc trơn chữ ấy.

 Bắt đầu bằng tiếng nguyên khối – phân tích tiếng để viết chữ - Trở về tiếng ban đầu, tức là đọc trơn.

Ngay từ lúc mới học a/b/ ba thì đã đọc trơn. Đọc trơn tiếng thanh ngang là cơ sở để đọc trơn tiếng có các thanh khác.

2. Đánh vần là một cách đọc.

Đánh vần theo cơ chế phân đôi (chia đôi, tách đôi, lưỡng phân)

a. Lấy tiếng thanh ngang làm cơ sở

                ba ->/bờ/- /a/- /ba/

               toan -> /tờ/- /oan/-/toan/

b. Quy về tiếng thanh ngang

bà->/ba/-/huyền/-/bà/

toàn->/toan/-/huyền/-/toàn/

Cơ chế tách đôi

1. Tạm thời “bỏ” thanh ra (che đi)- đọc trơn tiếng thanh ngang.

2. Trả  lại thanh – đọc tiếng có thanh. (Nhìn chữ thanh ngang rồi “lắp” thanh vào).

3. Đọc cả 4 mức độ âm thanh: T- N- N – T ngậm miệng đọc (đọc bằng mắt)

*Việc 4: Viết chính tả:

Việc 4 là cơ hội kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh 3 việc đã làm: Có phải học gì được nấy, học đâu chắc đấy?

Việc viết chính tả là cách làm việc trí óc, không như Tập chép nhìn chữ có sẵn rồi “vẽ” lại (cóp - pi)

T đọc một lần (một tiếng, hai tiếng….)

H làm 4 thao tác theo trật tự:

1. Nhắc lại tiếng;

2. Phân tích tiếng;

3. Viết (theo luật chính tả);

4. Đọc lại.

Viết chính tả là viết chữ ghi tiếng. Ngay trong khi lập Mẫu ba (việc 1, việc 2, việc 3) đã cho H viết chính tả.

- Viết từng tiếng rời: ba/ bà

- Viết hai tiếng liền: ba bà, bà ba

+ Bước 1: Viết bảng con: Chọn tiếng có âm mới (vần mới). Vật liệu lấy ở trang chẵn (chữ có sẵn trong sách).

+ Bước 2: Viết vào vở

- Vật liệu lấy ở trang lẻ.

b) Công đoạn 2: 
Dùng mẫu /ba/(Áp dụng cho tất cả các bài còn lại của phần âm) (Quy trình giống quy trình tiết lập mẫu). 

Công đoạn dùng mẫu, phần mở đầu tạo không khí háo hức, chuẩn bị tâm lí cho 4 việc sắp làm.

Phần mở đầu có 2 nhiệm vụ:

1. Nhắc lại Mẫu đang dùng, việc đã làm hôm qua.

2. Tạo cớ để thay một thành phần của mẫu, tạo cơ hội để gặp lại những gì đã học trong hoàn cảnh mới (cách ôn tập tích cực, học có ý thức chứ không phải “học vẹt”).

Ở công đoạn lập mẫu, chỉ có một tiếng /ba/ với hai âm vị. Sang công đoạn dùng mẫu thì dùng đi dùng lại thêm 35 lần nữa, mỗi lần học một âm mới (do đó biết thêm 1 chữ cái mới)

VD: dùng mẫu

T. chúng ta đang học dùng mẫu ba.

                                                          b             a


Hôm qua thay âm /b / bằng âm/c/.

Hôm nay thay /b/ bằng /ch/.

*Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm.

1. T: Em hãy phát âm tiếng /cha/.

2. T: Em phân tích tiếng /cha/.

3. T: Em phát âm /ch/, căn cứ vào luồng hơi phát ra thì /ch/ là nguyên âm hay phụ âm?

4. T: Em đưa tiếng /cha /vào mô hình.

H: vẽ                                                                 a

                                

Để trống phần đầu, vì chưa biết chữ ghi âm /chờ/.

VD2: 

T: Chúng ta tiếp tục dùng mẫu ba.

                                                         b            a

Chúng ta đã nhiều lần thâm âm /b/ bằng các âm mới : /c/, /ch/, /d/, /đ/ đều là phụ âm.

Hôm nay chúng ta thay âm /a/ bằng âm mới, nguyên âm /e/.

*Việc 2: Viết 

1. T: Em nhắc lại tiếng /be/.

2. T: Em phân tích tiếng /be/.

3. T: Em đưa chữ e vào mô hình.

4. T: Tìm tiếng mới bằng cách thay âm /b/ bằng những âm đầu   đã học, viết ở bảng con.

-H. ce                che       de                     đe.

Đây là cơ hội đưa ra luật chính tả.

+ T. Tiếng /ke/ em viết ce, vì chưa học luật chính tả.

Luật chính tả: Âm /cờ/ đứng trước nguyên âm /e/ thì phải viết bằng con chữ k (đọc là ca) ke.

Đọc phân tích: ke - /cờ/- /e/- /ke/.

Dùng mẫu để làm ra sản phẩm mới (tươi mới), bao hàm trong đó cả củng cố/ ôn tập những gì đã có.

1. Mỗi lần dùng mẫu chỉ thay 1 âm (âm vị).

2. Để nắm chắc âm mới thì giữ lại nó (trong mô hình), thay âm kia bằng những âm đã học. Viết vào bảng con những tiếng mới.

Học chữ c thì gặp lại các chữ a, b.

Học chữ e thì gặp lại các chữ a, b, c, ch, d, đ.

Các âm và chữ xuất hiện lần lượt theo thứ tự bảng chữ cái abc. Nếu hằng ngày làm theo thứ tự này thì học hết lớp Một. H sẽ học thuộc lòng bảng chữ cái. Tuy nhiên cần chú ý: 

+ Mục đích của tiết dùng mẫu là:

 - Vận dụng quy trình từ tiết lập mẫu. 

- Luyện tập với vật liệu khác trên cùng một chất liệu với tiết lập mẫu.

 +Yêu cầu với giáo viên trong tiết dùng mẫu là: 

- Nắm chắc quy trình từ tiết lập mẫu.

- Chủ động linh hoạt trong quá trình tổ chức tiết học sao cho phù hợp với học sinh lớp mình.
* Lưu ý: Dạy bài âm /m/, đối tượng H lớp 1A Trường TH mới ở đầu năm, các em còn chậm, đối tượng không đồng đều nên chúng tôi dự kiến dạy.
 Tiết 1: việc 0; việc 1; việc 2. Tiết 2: việc 3, việc 4 ở lớp 1B với thời gian là 45 phút. Vậy để H đọc, viết thành thạo các tiếng trong bài âm /m/ thì giáo viên cần tạo không khí học tập thoải mái, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, khuyến khích học sinh tự bộc lộ kiến thức của mình thông qua mỗi tiết học. Cụ thể trong 2 tiết học âm /m/ giáo viên phải thực hiện tốt 4 việc sau: 

+ Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm 

+ Việc 2: Viết chữ ghi âm 

+ Việc 3: Đọc 

+ Việc 4: Viết chính tả 

* Để dạy tốt môn Tiếng Việt 1- Công Nghệ Giáo Dục phần âm có hiệu quả cao trong giảng dạy mỗi giáo viên cần phải làm tốt các quy trình 4 việc và vận dụng một số phương pháp giảng dạy- PP làm mẫu, PP hỏi đáp, PP phân tích mẫu,  PP trực quan… Đồng thời kết hợp với  các hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp. Học theo tổ. Học theo nhóm. Học theo cá nhân. Chắc sau tiết học, học sinh sẽ đạt hiệu quả cao nhất.
3.3 Giải pháp 3: Rèn kĩ năng đọc mẫu trong cách phát âm.

- Ở lứa tuổi học sinh tiểu học các em luôn coi thầy cô là thần tượng, chuẩn mực. Học sinh thích bắt chước cô từ cách ăn mặc, đi đứng, cho đến cử chỉ, chữ viết làm theo, thích làm giống như thầy cô giáo, như người lớn. Muốn rèn luyện kĩ năng đọc cho học sinh được tốt trước hết phải chú ý đến việc đọc mẫu. Qua việc đọc mẫu của giáo viên các em có thể bắt chước đọc đúng và từ phát âm đến giọng đọc. Muốn cho học sinh phát âm tốt thì giáo viên phải phát âm chuẩn xác. Khi vận dụng phương pháp đọc mẫu cho học sinh giáo viên cần rèn luyện cho các em biết kết hợp cả kĩ năng nghe nhìn: Nghe tiếng phát âm và quan sát môi, miệng lưỡi. Có như vậy thì học sinh sẽ phát âm đúng và dễ dàng hơn. Người giáo viên khi đọc mẫu, không chỉ đơn giản là phát ra âm tiết mà cần phải biết phối hợp với thuật “hình môi” nhằm hướng dẫn các em phát âm chuẩn xác hơn. Học sinh nếu chỉ nghe mà không nhìn miệng cô đọc thì việc phát âm sẽ không hiệu quả cao, vì môn tiếng Việt CGD lớp 1 việc quan sát khi cô phát âm mới là quan trọng.
        - Sau đó cho H đọc lại nhiều lần cá nhân theo 4 mức (T – N – N - T), tổ, đồng thanh. VD: Dạy bài âm /u/ khi phát âm âm /u/ đây là nguyên âm tròn môi. Âm l: lưỡi uốn cong, bật đầu lưỡi cho thoát mạnh, dứt khoát. Âm n: Lưỡi ép sát lợi trên, cho thoát đường mũi, sau mở miệng cho thoát mặt lưỡi, luồng kéo dài với học sinh chưa phát âm được, giáo viên cho học sinh bịt mũi lại, hoặc nhành mép rộng. 
Đồng thời người giáo viên phải biết kết hợp nhiều biện pháp và sử dụng hợp lý các phương pháp phù hợp với các đối tượng học sinh trong lớp mới có chất lượng. Giáo viên hướng dẫn cách phát âm và phát âm thật chuẩn. Ngoài ra giáo viên có thể cho đối tượng học sinh khá giỏi hay những học sinh có giọng đọc tốt đọc mẫu thay giáo viên. Qua đó, các em phát huy được khả năng học tập, tạo cho các em sự chủ động, sáng tạo.
3.4. Giải pháp 4: Chuẩn bị cho giờ đọc.

          Giáo viên hướng dẫn học sinh chuẩn bị tâm thế để học. Khi ngồi đọc cần ngồi ngay ngắn, khoảng cách từ mắt đến sách khoảng 30 – 35 cm, cổ và đầu phải thẳng. Khi được cô gọi lên bảng phải bình tĩnh tự tin. Khi đọc các em đọc đủ lớn để mọi người cùng nghe rõ. Không nên đọc quá to, cũng không nên đọc nhỏ lí nhí.

Mở màn tiết học bằng việc khởi động “Đố vui” giúp học sinh có tinh thần phấn khởi bước vào tiết học.

Thầy cô có cách vào đề “hấp dẫn” không những thu hút được sự tập trung chú ý học sinh mà con khơi dậy sức tò mò, háo hức của trò ngay từ những giây phút đầu tiên của tiết học.

3.5. Giải pháp 5: Rèn đọc đúng và chính xác bài đọc. 

- Cho cả lớp đọc, đọc theo cặp để bạn khá kèm cặp bạn yếu kém hơn, đọc cá nhân để phát hiện lỗi sai chỉnh sửa kịp thời.

- Khi đã học xong phần âm nào, tôi thường rèn học sinh thói quen so sánh, phân biệt để rèn đọc lại các phụ âm đầu hay nhầm như: l/n, tr/ch, g/gh, ng/ngh, r/d/gi, s/x, b/p.
- Dạy học sinh phân biệt âm l/n giáo viên cần hướng dẫn cách đọc: Đọc âm l: hướng dẫn học sinh đọc lưỡi cong lên chạm lợi, hơi đi ra phía hai bên rìa lưỡi, xát nhẹ. Đọc âm n: đầu lưỡi chạm lợi, hơi thoát ra qua cả miệng và mũi.
Đây cũng là một biện pháp để giáo viên chúng tôi tự rèn và hướng dẫn các em đọc để đạt được mục tiêu giáo viên và học sinh phát âm lệch chuẩn l/n mà ngành giáo dục tỉnh nhà đã đề ra. 

- Hay dạy học sinh phân biệt âm âm s/x: Đọc âm x: đầu lưỡi tạo với môi răng một khe hẹp, hơi thoát ra xát nhẹ, không có tiếng thanh. Còn đọc âm s: uốn đầu lỡi về phía vòm, hơi thoát ra xát mạnh, không có tiếng thanh.

- Trong Tiếng Việt có hai loại âm: Nguyên âm và phụ âm. 
Trong tuần 2, tôi dạy kĩ  nội dung phân biệt phụ âm-nguyên âm giúp học sinh ghi nhớ các âm bằng cách phát âm: Nguyên âm luồng hơi đi ra tự do (khi phát âm đi ra từ phổi qua các khoang không bị cản ở vị trí nào): (a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, uô, ươ, iê, yê, ...). Phụ âm luồng hơi đi ra (khi phát âm luồng hơi đi ra từ phổi qua các khoang bị cản): (b, c, ch, d, đ, l, n, m, g, r, s, t, ...)
Trong Tiếng Việt có hai loại nguyên âm: Nguyên âm đơn và nguyên âm đôi. Từ tuần 3 đến tuần 9, tôi dạy học sinh ghi nhớ nguyên âm bằng cách phân biệt nguyên âm tròn môi theo thứ tự độ tròn môi nhỏ dần (o, ô, u) và nguyên âm không tròn môi (a, e, ê, i, ơ, ư) mỗi khi phát âm chú ý đến độ mở của vành môi. 

                                   Nguyên âm
Nguyên âm tròn môi

Nguyên âm không tròn môi
                                                                      /ua/-> /uô/, /ua/
                                                                       /ưa/ -> /ươ/, /ưa/  


/ia/ -> /iê/, /yê/, /ia/, /ya/

Kết hợp với phân vị trí của nguyên âm: thường đứng ở phần vần sau phụ âm. Phụ âm thường đứng ở phần đầu (khi là phụ âm đầu) của tiếng thuộc mẫu 1. Và lưu ý học sinh trong Tiếng Việt có hai loại phụ âm là phụ âm tắc và phụ âm xát: Phụ âm tắc là phụ âm mà khi phát âm luồng hơi từ phổi đi qua khoang bị cản hoàn toàn ở vị trí nào đó: p, b, th, t, đ, tr, ch, k, c, q, m, n, nh, ng, ngh, ..Phụ  âm xát là phụ âm mà khi phát âm luồng hơi từ phổi đi qua khoang phát âm không bị cản hoàn toàn, có một khe hở nhỏ ở một vị trí nào đó để luồng hơi đi qua một cách dễ dàng hơn phụ âm tắc: ph, v, x, d, gi, s, r, kh, g, gh, h, l, ....  Phần rèn học sinh đọc đúng nguyên âm đôi, tôi rèn học sinh trong học kỳ II. Giúp các em nắm chắc cấu tạo, cách đọc của các âm thì các em sẽ viết chữ cái dễ dàng hơn và giúp các em đọc tốt ở các phần vần, tiếng, từ, câu và đoạn.
3.6. Giải pháp 6: Rèn kĩ năng viết chính tả.
Muốn viết đúng lỗi  chính tả trước hết H phải được đọc đúng và luyện đọc nhiều. Trong môn Tiếng Việt 1-CGD, học sinh được rèn kĩ năng viết thường làm theo các bước sau:
Bước 1: Phát âm lại (đồng thanh, cả lớp) 

Bước 2: Phân tích (bằng thao tác tay) 

Bước 3: Viết. 

Bước 4: Đọc lại. 

         - Xác định rõ từng em học sinh hay viết sai chỉnh tả và các lỗi sai hay mắc phải, xếp những em này ngồi ở những vị trí bàn đầu để dễ quan sát và kiểm tra trong khi các em viết bài.

- Sắp xếp những em hay viết sai ngồi gần những em đọc chuẩn, viết đúng chính tả để có thể giúp đỡ bạn.

- Trong các tiết tăng  H đọc viết yếu chỉ chú trọng phần luyện viết và đọc.

Dựa vào tên âm và cách phát âm, rèn kĩ cho học sinh trong phần học âm. Rèn đọc kĩ ở lớp bằng nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt chú trọng hình thức “vui học – học vui”. về nhà, tôi yêu cầu học sinh đọc lại nhiều lần cho bố mẹ và cả nhà nghe, nhờ bố mẹ sửa giúp khi mình đọc sai. Sau đó rèn viết: viết đi viết lại nhiều lần âm vừa đọc. Có như vậy các em mới không mắc lỗi khi viết. Mặt khác được viết các âm hay ngọng hoặc từ có chứa phụ âm đầu hay ngọng. Một lần nữa được viết và đọc lại không những vốn từ của các em thêm phong phú mà các em viết đẹp và đúng chính tả hơn. Chính vì vậy mà giáo viên phải biết kết hợp rèn đọc với rèn viết một cách đồng bộ mới mang lại hiệu quả cao cho cả mục tiêu rèn đọc và mục tiêu rèn viết trong môn Tiếng Việt lớp Một.
3.7. Giải pháp 7: Sử dụng đồ dùng học tập.
Đối với học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 1 nói riêng,  nói thì học sinh để học sinh tưởng tượng thì rất khó nhận ra, mà phải để học sinh tận mắt nhìn thấy và tay sử dụng đồ dùng. Khi luyện đọc đúng tr/ch: Học sinh yếu kém thường nhìn vào hình ảnh cây tre - đọc /tr/, nhìn vào hình ảnh con chó - đọc /ch/, nhìn hình ảnh cái ca-đọc /c/, nhìn hình ảnh quả na - đọc /n/, nhìn hình ảnh lá cây - đọc /l/, nhìn hình ảnh bát phở - đọc /ph/ …
Chính vì vậy mà giáo viên phải tăng cường sử dụng đồ dùng trực quan và sử dụng linh hoạt trong việc rèn đọc cho học sinh lớp Một.
3.8. Giải pháp 8: Linh hoạt sử dụng các phương pháp giảng dạy.

          Trong mỗi tiết nói chung và cả quá trình học thì GV cần thay đổi các phương pháp dạy học. Các pháp dạy học được sử dụng trong môn Tiếng Việt là phương pháp đàm thoại, phương pháp trực quan, phương pháp tư duy trừu tượng. Phương pháp phân tích mẫu, phương pháp làm mẫu, …

Trong quá trình dạy đọc người giáo viên cần biết kết hợp nhiều hình thức tổ chức để cho giờ đọc thêm sinh động và không nhàm chán. Đặc biệt giáo viên có thể linh hoạt áp dụng hình thức tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam. Coi quá trình tự học của học sinh là trung tâm hoạt động giáo dục, giáo viên là người hướng dẫn, đồng hành với học sinh, giúp học sinh tự tìm hiểu và lĩnh hội kiến thức. Đây là mô hình lớp học tiên tiến, hiện đại, phù hợp với mục tiêu phát triển và đặc điểm của giáo dục nước ta. Mô hình trường học mới Việt Nam thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo nguyên tắc lấy HS làm trung tâm, học tập mang tính tương tác và phù hợp với từng cá nhân HS; chuyển việc truyền thụ của giáo viên thành việc hướng dẫn học sinh tự học. Lớp học do học sinh tự quản và được tổ chức theo các hình thức, như: Đọc theo cặp, đọc cá nhân và đọc theo nhóm, trong đó hình thức đọc theo nhóm là chủ yếu. Học sinh được học trong môi trường học tập thân thiện, thoải mái, không bị gò bó, luôn được gần gũi với bạn bè, với thầy cô, được sự giúp đỡ của bạn học trong lớp, trong nhóm và thầy cô, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi các em. Học sinh khá giỏi được phát huy, học sinh còn hạn chế yếu kém được học sinh của nhóm và giáo viên giúp đỡ kịp thời ngay tại lớp. Áp dụng phương pháp Kumon vào buổi 2 được thiết kế với nhiều hình thức bài tập đa dạng, nhiều hình, nhiều vẻ, nhiều cách thức khác nhau để học sinh được rèn luyện kĩ năng đọc một cách kĩ càng, nhuần nhuyễn; các lĩnh vực kiến thức bài học được khơi sâu, nắm vững ở mọi khía cạnh, gây hứng thú, tò mò cho học sinh. 
3.9. Giải pháp 9. Tổ chức một số trò chơi.
Học sinh Tiểu học nói chung và học sinh lớp 1 nói riêng các em rất dễ bị phân tán tư tưởng nếu như áp đặt căng thẳng hay quá tải. Vì thế muốn giờ học đạt hiệu quả cao thì trong tiết dạy GV tổ chức một số trò chơi học tập cho học sinh để tất cả các em cùng được tham gia học tập. Để thay đổi không khí học tập của lớp học.
Trong giờ rèn đọc, tôi hay lồng ghép các trò chơi nhỏ để cả lớp cùng tham gia. Ví dụ: Trò chơi Ai nhanh – Ai đúng. Giáo viên ghi một số từ vào các mảnh bìa và đưa ra cho học sinh đọc. Bạn nào đọc nhanh, đọc đúng 3 từ liên tiếp sẽ được cả lớp khen là giỏi và tôi thường hay chọn các học sinh trung bình, yếu để đọc nhiều hơn nhằm giúp các em cố gắng đọc để thi đua và tạo cho các em khả năng đọc nhanh, đọc đúng. Trò chơi “Thi đọc tiếp sức” hay trò chơi “truyền điện” để gây hứng thú cho các em thi nhau đọc. Nhờ phong trào này các em trong nhóm đã khích lệ nhau vươn lên. Những em nào, nhóm nào đọc tốt được lớp tuyên dương và nhận được hoa thi đua cuối tuần.  Tổ chức hình thức này rất phù hợp với tâm lí các em nên các em rất thích. Ngoài tổ chức thi đọc trong tiết sinh hoạt đội-sao tổ chức thi đọc hay giữa các bạn, các tổ; hoặc theo khối lớp, trong dịp như 26.3 và 22.12 …. Mỗi đợt thi có những phần quà để động viên khuyến khích các em phấn đấu hơn nữa. Để nâng dần chất lượng đọc trong lớp, muốn cho trình độ học sinh đồng đều vào cuối năm học, tôi thường trò chuyện với học sinh chưa đạt yêu cầu bài học, môn học để dẫn dụ các em luôn cố gắng cho kịp bằng các bạn. Tôi cho các em nhận xét các bạn giỏi trong lớp. Tôi sử dụng trò chơi “nêu gương tốt”: Bạn Nguyễn Thị A, bạn Bùi Văn B đọc giỏi, học giỏi vì các bạn ấy rất chăm chỉ đọc bài và đọc rất nhiều ở nhà. Từ đó, các em nhìn nhau, đua nhau luyện đọc.
3.10. Giải pháp 10: Sử dụng lược đồ tư duy.
Trong quá trình giảng dạy tôi thấy sử dụng lược đồ tư duy trong dạy môn tiếng Việt là vô cùng hiệu quả các em nhìn nhận ra từ các âm các em đã học và kết hợp với những âm đã học được tiếng mới, từ tiếng không thanh kết hợp với các thanh lại ra các tiếng. VD bài âm /h/ - tập 1 - trang 32.
                                          hè           hé        hẻ        hẽ        hẹ


 hà        há      hả   hạ        hã              


                                            hề
       hế        …        
                                           hì         …
Từ các tiếng vừa tìm trên HS lại kết hợp các tiếng thành từ:  ha há, he hé, hề hà, hi hí, hì hì, …Khi HS tìm được các từ kết hợp giải nghĩa từ, sau đó HS nêu câu có từ vừa tìm được.

3.11. Giải pháp11. Lòng nhiệt tình của GV.
Hơn ai cả người giáo viên chủ nhiệm và giảng dạy lớp Một phải thật tâm huyết với nghề, có lòng yêu nghề mến trẻ, kiên trì nhẫn nại, hướng dẫn tận tình, tận dụng mọi thời gian trên lớp để giúp các em học hết lớp 1 đọc thông viết thạo.
Giáo viên phải thực sự thay đổi và luôn thay đổi. Thay đổi về cách giao tiếp với học sinh: Thầy không chỉ là thầy của trò, mà còn là cha, là mẹ, là bạn của học trò. Thầy không chỉ dạy mà còn dỗ và chia sẻ với trò từ niềm vui trong mỗi khi tiến bộ, từ nỗi buồn khi trò đọc bài chưa tốt, chưa đạt cần được động viên kịp thời. Thay đổi trong phương pháp và phong cách dạy học. Phương pháp này nhàm chán, phải có phương pháp khác để thay thế làm không khí học tập của lớp luôn “Vui mà học - Chơi mà học - Học mà chơi”. Thầy luôn giúp trò có hứng thú và tâm thế tốt trong tiết học. Kết quả học tập của trò phụ thuộc rất nhiều vào phong cách và phương pháp dạy của thầy. Thầy say nghề, nhiệt tình với nghề bao nhiêu thì phương pháp dạy học mới sẽ được đẻ ra bấy nhiêu. Chính vì vậy mà giáo viên dạy lớp Một phải thực sự là “Người yêu nghề mến trẻ” mới có thể dạy được trẻ đạt mục tiêu giáo dục đề ra hiện nay.
3.12. Giải pháp 12. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên uốn nắn cho học sinh.

- Tôi thường xuyên kiểm tra, gần gũi các em học sinh hay mắc lỗi để động viên, khuyến khích các em, không để các em chán nản và phối kết hợp cùng với gia đình tìm biện pháp rèn riêng cho từng em.

- Hàng tuần, hàng tháng tôi tiến hành kiểm tra việc đọc của các em. Tôi đã chỉ ra những âm, tiếng chưa đọc được; tôi soạn đề kiểm tra gửi về gia đình; qua đó phụ huynh biết và có biện pháp rèn con em mình.

3.13. Giải pháp13: Phối hợp nhịp nhàng giữa gia đình với nhà trường: 

Ngay từ khi nhận lớp tôi gặp gỡ và trao đổi đề nghị thống nhất với phụ huynh chuẩn bị đầy đủ đồ dùng và sách vở phục vụ cho học tập. Hướng dẫn các em đóng bọc, dán nhãn vở vào sách, vở cẩn thận. Hướng dẫn học sinh về tư thế ngồi đọc: Lưng thẳng, hai chân để song song, thoải mái. Hướng dẫn các em cách cầm sách để đọc. Quy định khoảng cách giữa mắt với sách từ 25 cm – 30cm. Tham mưu với nhà trường để có đủ đồ dùng tranh ảnh, tài liệu tham khảo phục vụ cho bài dạy. Đồng thời mượn đồ dùng, sách vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Việc rèn cho học sinh học đọc tốt không chỉ tập trung ở những giờ học tiếng Việt trên lớp mà đòi hỏi học sinh phải thường xuyên đọc bài ở nhà. Đặc biệt là phải chuẩn bị thật tốt bài cũ và bài mới trước khi đến lớp. Thế nhưng đối với học sinh lớp 1 việc tự học của các em ở nhà còn hạn chế, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ, giúp đỡ và hướng dẫn thường xuyên của phụ huynh. Nên khi nhận lớp giáo viên phải kiểm tra việc đọc của các em xem những em nào giọng đọc chuẩn, em nào giọng đọc còn ngọng từ đó giáo viên phân hóa theo từng nhóm đối tượng Tốt, Hoàn thành, chưa hoàn thành để đưa ra biện pháp dạy học cho phù hợp. Tôi đã thường xuyên trao đổi với phụ huynh học sinh về kết quả học đọc, viết trên lớp của học sinh. Để giúp học sinh đọc tốt môn Tiếng Việt, ngoài việc rèn trên lớp tôi còn đề nghị các bậc phụ huynh dành nhiều thời gian quan tâm giúp đỡ con em mình học. Tôi đã trao đổi hướng dẫn các bậc phụ huynh về cách thức phương pháp đọc, viết dạy học môn Tiếng Việt công nghệ giáo dục. Đọc theo cơ chế phân đôi. Rèn đọc tiếng nguyên trước, thành thạo rồi mới rèn đọc tiếng có thanh huyền, thanh sắc, thanh hỏi, thanh ngã, thanh nặng. Khi học sinh đọc tốt rồi, phụ huynh đọc cho học sinh nghe-viết những tiếng, từ các em vừa đọc để ghi nhớ lại. Để các bậc phụ huynh nắm bắt được cách đọc, viết cùng phối kết hợp với nhà trường giáo dục kèm cặp để các cháu đọc thông viết thạo.
3.14. Giải pháp14: Đôi bạn cùng tiến bộ.
Khi bắt đầu vào năm học tôi đã kiểm tra và phân loại từng đối tượng, đối với học sinh học Tốt ngồi bên cạnh những học sinh chưa hoàn thành. Giao nhiệm vụ cho những học sinh học Tốt kết hợp với giáo viên kèm bạn đọc, viết trong các giờ truy bài, giờ giải lao. Bởi vì ông cha ta từ xưa đã dạy “Học thầy không tày học bạn” Đúng như vậy trẻ dạy trẻ dễ hòa đồng với nhau. Tuy nhỏ song trẻ cũng có lòng tự trọng thấy bạn hơn và lại dạy mình thì cũng phải cố gắng học tập để đỡ thua kém bạn. Từ đó chất lượng học sinh trong lớp tương đối đồng đều. Không ỷ lại cho học sinh khá giỏi mà tôi vẫn thường xuyên kiểm tra và kèm cặp học sinh chưa tốt.
3.15. Giải pháp 15: Giáo dục lồng ghép kĩ năng sống.

          Khi mới bắt đầu vào lớp tôi giáo dục kĩ năng sống (KNS) là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với người khác và với xã hội, khả năng tích cực ứng phó trước tình huống của cuộc sống học để biết, học làm người, học để sống với người khác. Một số phụ huynh cho rằng con em mình chỉ cần học giỏi kiến thức, có những phụ huynh chỉ chú trọng dạy con mình biết đọc, viết tính toán không quan tâm đến việc học kĩ năng sống nào khi đến trường. Kĩ năng sống là hoạt động tổ chức theo mục tiêu, nội dung chương trình. Thông qua các loại hình hoạt động, các mối quan hệ nhiều mặt, giúp người học chuyển một cách tự giác tích cực tri thức thành niềm tin, kiến thức thành hành động, biến yêu cầu của nhà trường thành hành động của tập thể lớp và của cá nhân học sinh tạo cho học sinh cơ hội trải nghiệm tri thức, thái độ, quan điểm hành vi và ứng xử của mình trong môi trường an toàn thân thiện có định hướng giáo dục. Thông qua giáo dục kĩ năng sống có thể giúp học sinh sống một cách sống an toàn, khỏe mạnh khả năng thích thú với biến đổi của cuộc sống hàng ngày. Rèn cho học sinh các kĩ năng giao tiếp ứng xử có văn hóa, kĩ năng tổ chức quản lí và tham gia các hoạt động tập thể, kĩ năng kiểm tra đánh giá kết quả học tập rèn luyện, củng cố phát triển các hành vi, thói quen tốt trong họa tập, lao động và công tác xã hội, kĩ năng hợp tác bằng trò chơi, câu chuyện, một vấn đề một bài hát để trẻ cùng làm việc với bạn. Kĩ năng thích tò mò, ham học hỏi, khả năng thấu hiểu. Kĩ năng giao tiếp trẻ biết thể hiện bản thân diễn đạt ý tưởng của mình cho người khác hiểu. Kĩ năng sống tự tin đó là sự tự tin lòng tự trọng của trẻ. Nghĩa là giúp trẻ cảm nhận được mình là ai giúp trẻ luôn cảm thấy tự tin trong mọi tình huống ở mọi nơi.
3.16. Giải pháp 16: Giáo dục lồng ghép An ninh quốc phòng.

           Trong quá trình giải dạy tôi đã lồng ghép giáo dục quốc phòng an ninh vào trong bài giảng. Tôi giới thiệu bằng hình ảnh, hoặc video giúp cho học sinh  nhận biết, hiểu về ý nghĩa của sự vật. VD1 bài Ê: đê bằng đất cao ngăn không cho nước lũ chảy vào dân cư sinh sống. VD2 Bài ơ cờ: Cột cờ Lũng Cú là một cột cờ quốc gia nằm ở đỉnh Lũng Cú còn gọi là đỉnh núi Rồng (Long Sơn) có độ cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, nơi Đài vọng cảnh cực Bắc Việt Nam cách cực Bắc Việt Nam khoảng 3,3 km theo đường chim bay. Cột cờ Hà Nội hay còn gọi Kỳ đài Hà Nội là một kết cấu dạng tháp được xây dựng cùng thời với thành Hà Nội dưới triều nhà Nguyễn. Kiến trúc cột cờ bao gồm ba tầng đế một thân cột, được coi là một trong những biểu tượng của thành phố. VD3 bài âm r:  ra – đa: Ra – đa là thuật ngữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Radio Detection and Ranging hay của Radio Angle Detection and Ranging trong tiếng Anh. Đây là một hệ thống sử dụng để định vị và đo khoảng cách và lập bản đồ các vật thể như máy bay hay mưa. Được phổ biến trong hằng hải, hàng không và quân sự.
4.Kết quả đạt được:
4.1. Khả năng áp dụng:
4.1.1. Đối với học sinh:
- Qua nghiên cứu và áp dụng các giải pháp trên vào giảng dạy tôi thấy nhận thấy học sinh lớp mình ngày đọc một tiến bộ hơn, đọc tốt hơn, phát âm chuẩn. Song bên cạnh đó còn có một số em đọc ngọng vì. Tôi đã tận tình hướng dẫn rèn luyện nhắc nhở, động viên khuyến khích, các em đọc trước bài, đọc phát âm nhiều lần thì mới nhớ đọc đúng, phát âm chuẩn được. Sau mỗi bài học, HS đã vận dụng vào bài đọc viết đã lưu loát hơn. Họ học sinh đã hăng hái hơn trong các giờ học sau.
4.1.2. Đối với tổ chuyên môn:
          Trong buổi họp tổ sinh hoạt chuyên môn tôi đã đưa ra phương án dạy, những biện pháp, hình thức tổ chức dạy học môn Tiếng Việt phần âm đã được các lãnh đạo cũng như các đồng chí đồng nghiệp trong tổ tham gia góp ý. Nhất giáo viên khối I đồng tình các biện pháp dạy phần âm môn Tiếng Việt.
4.2. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:
 
- Nhà trường phải có đủ trang thiết bị và đồ dùng cho từng môn học, từng tiết học. Giáo viên nhiệt tình giành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục (đặc biệt là dạy và học). Tổ chức luyện tập tốt cho học sinh, đặc biệt là quan tâm đến chất lượng buổi 2/ ngày. Học sinh tích cực, tự giác, không ỷ lại, có tinh thần vượt khó trong học tập. Phụ huynh quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục. Kết hợp chặt chẽ với nhà trường để rèn luyện cho con em mình cho tốt. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về nguyên nhân tại sao học sinh đọc chưa tốt. Đặc biệt nghiên cứu sâu hơn về những khó khăn của giáo viên khi rèn kỹ năng đọc, phát âm cho học sinh Tiểu học để tiếp tục đề ra các biện pháp thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao cho giờ dạy.

4.3. Kết quả khảo sát đối chứng:
Trong năm học 2018- 2019 với tình hình thực tế của lớp chủ nhiệm qua 10 tuần thực học tôi thấy việc đọc đúng và phát âm chuẩn của HS lớp 1 còn sai, chậm và chưa  đạt được kết quả như mong muốn. Để giúp HS đạt được kết quả học tập  cao tôi đã khảo sát chất lượng đầu năm để phân hoá đối tượng và có kế hoạch dạy bằng cách áp dụng các giải pháp trên vào giảng dạy cho HS lớp mình. Để khẳng định lại việc làm của mình đến tháng 11 năm 2018 tôi đã tiến hành tổ chức  cho HS thi đọc. Kết quả thu được như sau: 

	Thời gian
	Sĩ số
	Kết quả

	
	
	Đọc to, rõ, lưu loát
	Đọc nhỏ, ấp úng.
	Đọc sai

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Tháng 9/ 2018
	100
	50
	50
	20
	30
	30
	20

	Tháng 10/ 2018
	100
	60
	60
	25
	20
	15
	15

	Tháng 11/ 2018
	100
	75
	75
	15
	15
	10
	10

	Tháng 12/ 2018
	100
	90
	90
	8
	8
	2
	2


        - Hầu hết học sinh trong lớp tôi đều biết đọc đúng, phát âm tốt hơn nhiều. Với kết quả như vậy  đã khích lệ cho tôi tiếp tục rèn luyện học sinh đọc tốt phần âm nói riêng và môn Tiếng Việt nói chung.  Kết quả trên tuy còn hạn chế nhưng đó cũng là điều rất đáng mừng. Tôi sẽ cố gắng nghiên cứu, học hỏi, tìm tòi nhiều hơn nữa để tìm ra các phương pháp áp dụng vào giảng dạy giúp các em học sinh đạt kết quả học tập tốt nhất.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận.
- Để phân môn Tiếng Việt của học sinh lớp 1 có kết quả cao. Giáo viên chủ nhiệm lớp phải nắm vững đặc điểm tâm sinh lý của học sinh, phải yêu học sinh như chính con mình, biết rõ mặt mạnh, mặt yếu của học sinh để bồi dưỡng, luyện tập.

- Trong từng tiết dạy giáo viên phải xác định khối lượng kiến thức cần truyền thụ cho học sinh thông qua mục đích, yêu cầu của bài dạy. Khi giảng dạy cần lựa chọn nhiều phương pháp phù hợp, vận dụng việc đổi mới phương pháp trong giảng dạy đó là lấy học sinh làm trung tâm, phải khơi gợi cho học sinh tính chủ động, ham thích đọc  bài. Việc chuẩn bị đồ dùng dạy học cũng được coi trọng hàng đầu và nên thường xuyên sử dụng thiết bị dạy học. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giới thiệu tranh ảnh, trò chơi để học sinh hào hứng học tập.

- Giáo viên cần dẫn dắt học sinh đọc một cách nhẹ nhàng, dí dỏm, tạo cho các em sự tin cậy, yêu mến cô giáo, tinh thần vui vẻ, hồn nhiên để học tập. Khi đọc mẫu, làm mẫu giáo viên nên phát âm chuẩn xác, rõ ràng dứt khoát để học sinh bắt chước và vững vàng trong cách đọc tránh đọc phát âm sai để ảnh hưởng đến học sinh.

- Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả vẫn là lòng yêu trẻ, sự kiên trì, nhẫn nại và ý thức trách nhiệm của một người thầy giáo, cô giáo trực tiếp gần gũi các em hàng ngày. Chúng ta luôn ý thức trách nhiệm của mình dạy học sinh phải tiến bộ, sau 1 năm học các em phải đọc được và đạt được mức chuẩn đến trên chuẩn. Muốn đạt được mục đích này người giáo viên lập kế hoạch cho mình ngay từ đầu, quyết tâm giữ vững tinh thần tránh nhiệm của mình với học sinh. Hãy cùng học, cùng đọc với các bạn nhỏ này ở mọi lúc mọi nơi, mọi môn học, không nên hời hợt, cho qua khi các em đọc sai, với học sinh lớp 1 cần tập cho các em thói quen tốt: phát âm chuẩn, đọc đúng, nghe kỹ, cố gắng, nhẫn nại, chịu khó vv… để tập cho các em nề nếp tốt trong học tập ở hôm nay và mai sau. Tóm lại, ở tất cả các trường hợp học sinh có kỹ năng đọc chưa tốt thì sự quan tâm của giáo viên đến từng học sinh và phương pháp giảng dạy sát đối tượng, kịp thời khích lệ động viên, đáp ứng đúng những điều các em còn thiếu về kiến thức.  Trong quá trình giảng dạy, thực hiện các biện pháp trên, tôi nhận thấy rằng để đạt hiệu quả cao, phải trải qua một quá trình luyện tập thường xuyên và lâu dài. Ở trường Tiểu học, việc rèn đọc, viết cho học sinh phải được coi trọng ngay từ lớp 1 để làm nền tảng cho các lớp sau. Muốn giúp học sinh học tốt thì nhà trường và gia đình cần chuẩn bị những điều kiện thuận lợi ban đầu về cơ sở vật chất để giúp các em được thoải mái khi học tập, đồng thời giáo viên cần phải kết hợp và sử dụng các phương pháp một cách linh hoạt, có sự sáng tạo trong giảng dạy và một điều kiện không thể thiếu với mỗi giáo viên đó là sự kiên trì, tính cẩn thận và lòng yêu nghề mến trẻ.
2. Khuyến nghị
Để các em đọc đúng, phát âm chuẩn ở mức tốt nhất, tôi xin có một số khuyến nghị sau:         
           2.1. Về phía giáo viên

- Chúng ta cần phải thực sự quan tâm yêu thương, gần gũi và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các buổi học để giúp các em ham học và yêu thích môn học.

- Phải kiên trì thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Cần nắm bắt rõ năng lực học tập của từng đối tượng học sinh để giảng dạy có hiệu quả. Tự học và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ của bản thân góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Giáo viên chuẩn bị đồ dùng trực quan trong giờ dạy học. Giáo viên luôn coi học sinh là trung tâm của mọi hoạt động, còn giáo viên chỉ là người tổ chức hướng dẫn học sinh. Để đạt được kết quả như trên giáo viên phải có trình độ nhất định về kiến thức, phải linh hoạt, sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Ngoài ra một điều không thể thiếu đó là yêu nghề, đức tính chịu khó, kiên trì với đầu tư thích đáng cho việc nghiên cứu tài liệu phục vụ bài dạy của mỗi giáo viên. 

         2.2. Về phía nhà trường

    - Đầu tư cơ sở vật chất và các phương tiện dạy học, tài liệu tham khảo phục vụ kịp thời cho giáo viên.

    - Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học: Xây dựng kế hoạch rèn kỹ năng phát âm chuẩn, đọc đúng cho học sinh; Tiến hành dạy minh họa và dự giờ; Suy ngẫm, thảo luận về bài học nghiên cứu; Áp dụng cho thực tiễn dạy học hằng ngày.

       Trên đây là quá trình tìm hiểu, nghiên cứu các giải pháp “Một số giải pháprèn học sinh đọc tốt phần âm môn Tiếng Việt CGD lớp 1 ” mà tôi đã thực hiện thành công trong học kì một vừa qua. Song do năng lực có hạn nên quá trình tôi nghiên cứu có thể còn bộc lộ những hạn chế. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của các cấp quản lý và bạn bè đồng nghiệp để sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong nhà trường nhằm đạt mục tiêu giáo  dục.

                                   Tôi xin trân trọng cảm ơn!

CÁC PHỤ LỤC MINH HỌA

PHỤ LỤC 1: GIÁO ÁN MINH HỌA 
TIẾT 1 + 2: BÀI DẠY ÂM /m/ 
I. Mục tiêu:

- Biết đọc, viết âm /m/, tìm tiếng, từ có âm /m/.

- Biết viết phân tích tiếng có âm /m/. Biết tìm tiếng có âm /m/.

- Biết viết, trình bày bài viết sạch đẹp vở Em tập viết, nghe viết vở chính tả.

- GDH tích cực học tập, rèn viết chữ đúng đều đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị:

- H: Bảng con.
- T: Sách thiết kế CGD, tranh ảnh.       
III. Các hoạt động dạy và học:
Tiết 1:
*Việc 0: Kiểm tra

- H vẽ mô hình tiếng, đưa tiếng le vào mô hình đọc phân tích: đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh.

- Đưa tiếng le vào mô hình:

- H nêu các âm đã học: a, b,…..

- T nhận xét, đánh giá kiến thức cũ của H.

- Chuyển ý: Thay âm /l/ bằng /m/ ta được tiếng gì?

- H phát âm nối tiếp: /me/ 

*Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm.

1a) Giới thiệu âm mới:

- T thay âm /l/ bằng /m/ ta được tiếng gì?

- H Em được tiếng /me/.

- T phát âm /me/. 

- H: H1, H2, H3, …. phát âm /me/. 

- H đồng thanh /me/.

1b) Phân tích tiếng:

- T. Em phân tích tiếng /me/.

- H. H1, H2, H3, … (Phân tích bằng thao tác tay) /me/ -> /mờ/ - /e/ - /me/.

- H đồng thanh /me/ -> /mờ/ - /e/ - /me/.

- T. tiếng /me/ có âm nào đã học, âm nào chưa học ?

- H. Âm /m/ chưa học.

- T. Âm /m/ là nguyên âm hay phụ âm ?

- H. Âm /m/ là phụ âm. 

- H. Khi phát âm âm /m/ luồng hơi đi ra bị cản. Âm /m/ là phụ âm.

- H. H1, H2, H3, … nhắc lại nhiều lần âm /m/ là phụ âm.

- H /m/ là phụ âm (nhắc lại theo 4 mức độ : T – N – N – T).

1c) Vẽ mô hình: 

- T. Vẽ mô hình phân tích tiếng, giao nhiệm vụ. 

- H. vẽ mô hình phân tích tiếng, đưa âm /e/ vào mô hình:

	
	e


- H phân biệt phần đầu, phần vần. Phát âm phân biệt nguyên âm và phụ âm. 

- H. đọc /e/ là nguyên âm.

- T. Phần đầu mô hình dành cho âm /m/.

- H. Đưa âm /m/ vào mô hình. Đọc lại tiếng /me/.

- T. Giao nhiệm vụ, yêu cầu H thay âm /m/ bằng các phụ âm đã học.

- H thay các phụ âm đầu và 6 thanh để tạo thành tiếng mới (dùng bản đồ tư duy).

* Ví dụ: Thay nguyên âm: a, e, ê, i, …. tạo tiếng mới ma, me, mê, mi, ….

 - Thêm dấu thanh vào chữ me,viết ở bảng con để được: me, mè, mé, mẻ, mẽ, mẹ. 

- T. cho H luyện đọc bài trên bảng: cá nhân, bàn tổ, đồng thanh-1lần. Nhận xét, đánh giá.

- T. Giao nhiệm vụ: sẽ học viết chữ /m/ và bài tập thực hành.

                                          mè       mé      mẻ      mẽ       mẹ….



mà         má        mạ       mả       mã

                                 
                                           mề        mế       ….
                                           
                                            mì 


* Việc 2: Viết chữ ghi âm /m/

2a) Giới thiệu chữ “m” in thường:

- T (Mô tả) Chữ /m/ in thường gồm 1 nét thẳng ngắn, 2 nét móc xuôi (móc trái), 

- T viết mẫu lên bảng.

- H quan sát nhắc lại, chữ /m/ gồm 1 nét thẳng ngắn, 2 nét móc xuôi. 

2b) Giáo viên hướng dẫn viết chữ “m” viết thường:

- T gắn mẫu giới thiệu cấu tạo chữ /m/ viết thường, tô trên mẫu và giảng quy trình viết qua 3 điểm tọa độ.

+ N1: Đặt bút giữa ĐK2 và ĐK3, viết nét móc xuôi (trái) (chạm ĐK3); dừng bút ở ĐK1.

+ N2: Từ điểm dừng bút của nét 1, rê bút lên gần ĐK2 để viết tiếp nét móc xuôi thứ hai có độ rộng nhiều hơn độ rộng của nét 1; dừng bút ở ĐK1.

+ N3: Từ điểm dừng bút của nét 1, rê bút lên gần ĐK2 để viết tiếp nét móc hai đầu (độ rộng bằng nét 2); dừng bút ở ĐK2.

- H viết chữ m viết thường cỡ vừa vào bảng con từ 2 - 3.

- T quan sát nhận xét, sửa. Khen những H viết đúng.

 2c) Viết tiếng, từ có âm /m/:

- T yêu cầu H nêu tiếng có âm đầu /m/, yêu cầu H viết bảng con tiếng /me/.

- H đọc trơn và phân tích từng tiếng /mè/ thi viết 2 – 3 lần  vào bảng con.

- T cho H xem bảng viết đẹp. T lưu ý H viết đúng độ cao-rộng từng nét chữ.

- T yêu cầu học sinh nêu một số từ chứa tiếng có âm đầu /m/, yêu cầu H viết bảng con tiếng /lễ mễ/.

- H đọc trơn và phân tích từ /lễ mễ/ thi viết 1 - 2 lần vào bảng con.

- T cho H xem bảng viết đẹp. T lưu ý H viết đúng độ cao - rộng từng nét chữ.

2d) Hướng dẫn học sinh viết vở “Em tập viết – CGD lớp 1”, tập một.

- T yêu cầu H nêu tư thế ngồi viết.

- H nêu tư thế ngồi viết.

- T yêu cầu H đọc thầm bài viết, nêu nhiệm vụ viết.

- Từ 1 – 2 H nhìn bài viết, nêu yêu cầu viết: Tô 2 dòng chữ /m/, viết 1 dòng chữ /m/, viết 1 dòng chữ /me/, viết 1 dòng từ /lễ mễ/.

- T theo dõi lưu ý H khoảng cách giữa hai tiếng bằng thân một con chữ /o/.

- T theo dõi, giúp đỡ H và chấm chữa, nhận xét đánh giá 5-7 bài./.

Tiết 2: 

*Việc 3: Đọc 

3a) Đọc chữ trên bảng lớp:  

-H đọc cá nhân, nhóm bàn, tổ, đồng thanh.

-T theo dõi, chỉnh sửa phát âm chuẩn cho H.

3b) Đọc sách “Tiếng Việt - CGD lớp 1” tập 1: 

* Thứ tự đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới 

+ Đọc phân tích mô hình. 

+ Đọc âm tiếng, từ, câu. 

+ Đọc các chữ cái cuối trang (giúp HS dần nhớ được thứ tự các con chữ trong bảng chữ cái, giúp HS tìm tiếng mới rất nhanh).

+ HS khá đọc 

+ HS đọc thầm. 

+ T đọc mẫu ( H khá đọc ). 

+ H đọc đồng thanh ( cả lớp ). 

+ H đọc cá nhân.

+ H thi đua theo nhóm, tổ . 

*Việc 4: Viết chính tả 

4a) Viết bảng con: 

-T đọc cho HS viết từng chữ ghi tiếng khó trong bài chính tả. 

-H thi đua viết bảng con.

- T cho H xem bảng viết đẹp của bạn, nhận xét.

- T lưu ý độ cao độ rông, quy tắc chính tả.

- H nhắc lại quy tắc chính tả: âm /c/ đứng trước /e, ê/ phải viết bằng chữ /k/.

4b) Viết chính tả: 

- T đọc từng tiếng cho H viết. 
- H viết: Làm theo các bước sau: 
Bước 1: Phát âm lại (đồng thanh, cả lớp) 
Bước 2: Phân tích (bằng thao tác tay) 
Bước 3: Viết. 
Bước 4: Đọc lại. 
-T nhận xét, đánh giá học sinh theo thông tư 22 và văn bản hợp nhất 03 đã sửa đổi.

 Trên thực tiễn sư phạm, thành bại của tiết học là do thầy giáo đứng lớp quyết định, các hoạt động của học sinh đều được bộc lộ và phát triển.
(Giáo án minh họa trang 14)

PHỤ LỤC 2: TRANH MINH HỌA
[image: image1.png]



    ( Hình ảnh cho học sinh phân biệt âm,tiếng “tr/ ch – tre và che” trang 17)
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    ( Hình ảnh cho học sinh phân biệt âm,tiếng “tr/ ch – trả và chả” trang 17)
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   ( Hình ảnh cho học sinh phân biệt âm,tiếng “n/ l – na và la” trang 17)
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( Hình ảnh cho học sinh phân biệt âm,tiếng “n/ l – ná và lá” trang 17)
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   ( Hình ảnh cho học sinh phân biệt âm,tiếng “n/ l – nò và lò” trang 17)
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( Hình ảnh cho học sinh phân biệt âm,tiếng “d/ gi – dò và giò” trang 21)
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( Hình ảnh cho học sinh phân biệt âm,tiếng “d/ gi – dẻ và giẻ” trang 17)
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  ( Hình ảnh cho học sinh phân biệt âm,tiếng “s/ x – xẻ và sẻ” trang 17)

* Tài liệu tham khảo:

       1. Sách Tiếng Việt 1- Lớp 1 Tập 1.
       2. Sách Tiếng Việt - Lớp 1 Tập 2.
        3. Sách Tiếng Việt - Lớp 1 Tập 3.
       4. Sách giáo viên môn Tiếng Việt – Lớp 1- Tập 1.

       5. Sách giáo viên môn Tiếng Việt – Lớp 1- Tập 2.

       6. Sách giáo viên môn Tiếng Việt – Lớp 1- Tập 3.

       7. Tài liệu tập huấn môn tiếng Việt CGD lớp 1.
       8. Thế giới trong ta.

* Mục lục

	Nội dung
	Trang

	Bản mô tả sáng kiến
	1

	1. Thông tin chung về sáng kiến
	2

	2. Tóm tắt nội dung sáng kiến
	3- 4

	Mô tả sáng kiến.
	

	1.Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
	5- 6

	2. Thực trạng của vấn đề:
	7 - 8

	3. Các giải pháp thực hiện:
	8

	3.1. Giải pháp 1:  Nắm vững mục tiêu phần âm
	8 - 9

	3.2. Giải pháp 2:  Nắm vững quy trình dạy phần âm
	9 - 14

	3.3. Giải pháp 3:  Rèn kĩ năng đọc mẫu trong cách phát âm
	15 

	3.4. Giải pháp 4: Chuẩn bị cho giờ đọc
	15

	3.5. Giải pháp 5: Rèn đọc đúng và chính xác bài đọc
	16 -17

	3.6. Giải pháp 6 : Rèn kĩ năng viết chính tả
	17

	3.7. Giải pháp 7:  Sử dụng đồ dùng học tập
	17

	3.8. Giải pháp 8:  Linh hoạt sử dụng các phương pháp giảng dạy
	18

	3.9. Giải pháp 9: Tổ chức một số trò chơi
	18- 19

	3.10. Giải pháp 10: Sử dụng lược đồ tư duy
	19

	3.11. Giải pháp 11: Lòng nhiệt tình của giáo viên
	19-20

	3.12. Giải pháp 12: Kiểm tra đánh giá thường xuyên uốn nắn cho học sinh
	20

	3.13. Giải pháp 13: Phối hợp nhịp nhà giữa gia đình với nhà trường
	20

	3.14. Giải pháp 14: Đôi bạn cùng tiến bộ
	21

	3.15. Giải pháp 15: Giáo dục lồng ghép kĩ năng sống
	21

	3.16. Giải pháp 16: Giáo dục lồng ghép An ninh quốc phòng
	21,22

	4. Kết quả đạt được:
	22

	4.1: Khả năng áp dụng
	22

	4.2: Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
	22

	4.3: Kết quả khảo sát và đối chứng
	22.23

	Kết luận và khuyến nghị:
	

	1. Kết luận
	23- 25

	2. Khuyến nghị:
	24-25

	3.Các phụ lục minh họa
	

	3.1: Phụ lục 1: Giáo án minh họa
	26- 29

	3.2: Phụ lục 2: Tranh minh họa
	30- 33

	5.Tài liệu tham khảo
	34

	6.Phụ lục
	35- 36


UBND TỈNH HẢI DƯƠNG


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

















BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN





GIẢI PHÁP RÈN HỌC SINH 


ĐỌC TỐT PHẦN ÂM MÔN TIẾNG VIỆT CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC LỚP 1.


Bộ môn: Tiếng Việt


























Năm học: 2018- 2019














Số phách





Số phách





Nguyên âm








Nguyên âm đôi





he





ha





h








hê





hi





me





ma





mê





m








mi








36

